
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Cao Hoà An 01/12/2013 K6_005 Phòng 1

2 Trần Khánh An 05/09/2013 K6_011 Phòng 1

3 Phan Trúc Đan Anh 23/12/2013 K6_031 Phòng 2

4 Trần Anh 16/10/2013 K6_032 Phòng 2

5 Ngô Viết Quỳnh Châu 22/01/2013 K6_057 Phòng 3

6 Đỗ Phi Du 02/04/2013 K6_069 Phòng 3

7 Nguyễn Phạm Hạnh Duyên 08/06/2013 K6_079 Phòng 4

8 Vũ Trọng Đức 12/08/2013 K6_095 Phòng 4

9 Hoàng Nguyễn Minh Giang 12/05/2013 K6_097 Phòng 4

10 Đỗ Gia Hân 19/10/2013 K6_105 Phòng 5

11 Nguyễn Đào Khả Hân 26/12/2013 K6_112 Phòng 5

12 Bùi Gia Huy 20/12/2013 K6_133 Phòng 6

13 Nguyễn Quỳnh Gia Hy 04/03/2013 K6_144 Phòng 6

14 Trần Lê Nguyệt Khánh 06/12/2013 K6_163 Phòng 7

15 Lâm Hoàng Nhật Minh 09/06/2013 K6_224 Phòng 9

16 Phạm Hà Minh 19/08/2013 K6_230 Phòng 9

17 Lương Thiên Nghi 16/10/2013 K6_258 Phòng 10

18 Nguyễn Bảo Ngọc 24/06/2013 K6_264 Phòng 11

19 Huỳnh Đức Khải Nguyên 05/11/2013 K6_270 Phòng 11

20 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 19/03/2013 K6_275 Phòng 11

21 Nguyễn Khôi Nguyên 24/06/2013 K6_276 Phòng 11

22 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 11/08/2013 K6_278 Phòng 11

23 Nguyễn Vũ Khánh Nhã 29/06/2013 K6_282 Phòng 11

24 Nguyễn Phan Minh Nhật 21/02/2013 K6_287 Phòng 12

25 Phạm Quỳnh Nhi 21/12/2013 K6_297 Phòng 12

26 Nguyễn Châu Chấn Phong 09/04/2013 K6_306 Phòng 12

27 Phạm An Phú 12/02/2013 K6_311 Phòng 12

28 Đặng Lê Trường Phúc 08/04/2013 K6_316 Phòng 13

29 Nguyễn Khánh Thành 31/10/2013 K6_363 Phòng 14

30 Đào Lê Minh Thư 06/05/2013 K6_381 Phòng 15

31 Đặng Trần Nhã Thy 05/07/2013 K6_391 Phòng 16

32 Nguyễn Minh Triết 29/10/2013 K6_411 Phòng 16

33 Trịnh Quốc Vượng 21/02/2013 K6_451 Phòng 18

34 Bùi Như Ý 31/07/2013 K6_455 Phòng 18

35 Mai Như Ý 11/01/2013 K6_456 Phòng 18

36 Nguyễn Ngọc Như Ý 02/10/2013 K6_459 Phòng 18

Danh sách này có: 36 học sinh.
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